I. MÃ MÔN HỌC CÁC MÔN HỌC CHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	330
	139
	173
	18

	LLCT402
	Giáo dục Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	LLCT406
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	4
	24
	2

	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3
	45
	21
	21
	3

	CNTT4200
	Tin học
	3
	45
	15
	29
	1

	KHCB441
	Ngoại ngữ 1
	3
	60
	20
	30
	2

	KHCB442
	Ngoại ngữ 2
	2
	30
	10
	26
	2

	KT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4
	75
	45
	25
	5



II. MÃ MÔN HỌC CÁC MÔN HỌC CHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	510
	202
	280
	28

	LLCT104
	Giáo dục Chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	LLCT105
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	5
	51
	4

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4
	75
	36
	35
	4

	CNTT101
	Tin học
	4
	75
	15
	58
	2

	KHCB101
	Tiếng Anh 1
	3
	40
	14
	24
	2

	KHCB102
	Tiếng Anh 2
	3
	40
	14
	24
	2

	KHCB103
	Tiếng Anh 3
	2
	40
	14
	24
	2

	KT101
	Kỹ năng mềm (*)
	4
	75
	45
	25
	5



III. CÁC LỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOÁ 2019
1. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
· NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
· Phân phối môn Kỹ năng mềm sai học kỳ
· KHGD: Tại HK4, 5 nhóm môn học tự chọn số môn học bị trùng môn theo CTK
· NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
· KHGD: Các môn học chưa phân phối số tín chỉ lý thuyết, thực hành, tự học theo quy định
· Mã môn học giữa CTK, KHGD không  thống nhất, mã môn này gắn cho tên môn học kia và ngược lại
· NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
· Phân phối môn Kỹ năng mềm sai học kỳ
· NGÀNH LOGISTIC
· KHGD: Các môn học chưa phân phối số tín chỉ lý thuyết, thực hành, tự học theo quy định
2. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
· NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
· Môn học chung sai giữa CTK và KHGD (VD: Môn GD Chính trị)
· Tên môn học Ngoại ngữ là sai, đúng là Tiếng Anh
· Môn GDQP-AN đánh mã môn học chưa đủ KHGD
· KHGD: Tại HK3,4 nhóm môn học tự chọn số môn học bị trùng môn theo CTK
· NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
· KHGD: Các môn học chưa phân phối số tín chỉ lý thuyết, thực hành, tự học theo quy định
· Tên môn học chung sai giữa CTK và KHGD (VD: Môn GD Chính trị)
· NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
· Chương trình khung (CTK) sai mẫu tại vị trí có tô màu đỏ
· Môn học chung dùng tên “Ngoại ngữ” sai quy định
· Số tiết phân phối môn Kỹ năng mềm sai so với mẫu
· Tên môn học giữa CTK, KHGD không thống nhất, không đúng mẫu
· NGÀNH LOGISTIC
· KHGD: Các môn học chưa phân phối số tín chỉ lý thuyết, thực hành, tự học theo quy định
· Mã môn học giữa CTK và KHGD chưa thống nhất
IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐỀ NGHỊ:
· Yêu cầu khoa cập nhật tên môn học, mã môn học, sô tín chỉ, số tiết của các môn học chung theo mẫu đính trên tại mục I, II trên vào chương trình khung (CTK), Kế hoạch giảng dạy (KHGD)
· Môn Thực tập tốt nghiệp giữa các ngành không thống nhất nhau, 6,7 8 tín chỉ.
· Hiệu chỉnh các nội dung sau:
· Các môn học có cùng Tên môn nhưng khác số tín chỉ, khác số tiết -> đưa về cùng số tín chỉ, cùng mã môn học
· Các môn học cùng tên môn, cùng số tín chỉ, số tiết mà khác mã môn học -> đưa về cùng mã môn học
· [bookmark: _GoBack]Bố trí các môn học chung theo đúng quy định


